
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.26.04.54.0CÐ ÔTÔ 18A11/07/1996BảoĐào Thiên03021810041

5.45.05.57.0CÐ ÔTÔ 18A15/09/2000ĐôPhạm Tấn03021810142

5.15.04.010.0CÐ ÔTÔ 18A18/02/2000ĐứcVõ Huỳnh03021810163

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 18A10/2/2000HiếuLê03021810204

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 18A08/09/2000HiếuVõ Nhựt Minh03021810235

4.44.03.510.0CÐ ÔTÔ 18A24/10/2000HuyNguyễn Hoàng03021810256

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 18A26/04/2000KhuêĐào Tuấn03021810387

6.77.05.510.0CÐ ÔTÔ 18A05/05/2000LuânNguyễn Phạm Thành03021810498

5.15.05.06.0CÐ ÔTÔ 18A12/10/2000MinhNguyễn Phước03021810539

3.73.05.02.0CÐ ÔTÔ 18A21/4/2000NamNguyễn Thành030218105610

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 18A20/08/1999NhựtNguyễn Lê Công030218106811

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 18A16/09/2000PhápNguyễn Trung030218106912

4.64.04.58.0CÐ ÔTÔ 18A21/7/1999PhongHồ Trường030218107113

5.35.04.510.0CÐ ÔTÔ 18A18/10/1999SraiĐiểu030218108114

4.74.05.07.0CÐ ÔTÔ 18A24/02/2000SựNguyễn Quốc030218108215

4.14.05.01.0CÐ ÔTÔ 18A15/11/2000TânCao Minh030218108516

3.73.04.54.0CÐ ÔTÔ 18A27/06/2000ThọĐặng Lê Đức030218109617

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 18A20/03/2000ToànHuỳnh Bá030218110218

0.00.05.53.0CÐ ÔTÔ 18A14/02/2000TríNguyễn Huỳnh Minh030218110419

H.Ghép -
CÐÔTÔ17A5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 17A16/02/1999LiêmTrương Thanh030217105120

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 18B01/11/2000AnNguyễN Văn030218111621

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B16/11/2000BảoTrần Chí030218112122

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B18/05/2000CườngLê Thanh030218112223

5.75.05.510.0CÐ ÔTÔ 18B26/06/2000ĐăngNguyễn Hải030218113324

5.76.05.07.0CÐ ÔTÔ 18B05/03/2000ĐứcTrang Sĩ Hoài030218113725

3.52.04.57.0CÐ ÔTÔ 18B14/12/2000EmNguyễn Văn Qưới030218113826

4.23.05.07.0CÐ ÔTÔ 18B16/10/2000HảiNguyễn Thị Thanh030218114227

6.37.04.510.0CÐ ÔTÔ 18B11/05/2000HuyNguyễn Đức030218115128

5.84.07.010.0CÐ ÔTÔ 18B20/05/2000KỳLâm Vỉnh030218116129

6.06.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B10/01/1999LongHoa Kim030218116330

6.37.05.56.0CÐ ÔTÔ 18B02/06/2000NghĩaLê Thành030218117131

4.94.05.09.0CÐ ÔTÔ 18B05/03/2000NghĩaTrần Trọng030218117232

0.00.03.04.0CÐ ÔTÔ 18B29/03/2000NhânNguyễn Lê Hoài030218117633
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 18B24/03/2000PhúNguyễn Ngọc030218118034

4.44.05.04.0CÐ ÔTÔ 18B23/7/2000PhúcHồ Tấn030218118135

4.42.06.010.0CÐ ÔTÔ 18B06/12/2000QuânHồ Lê Ngọc030218118436

4.04.05.00.0CÐ ÔTÔ 18B07/03/2000QuốcHuỳnh Văn030218118637

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B13/4/2000TânTạ Hữu030218119538

6.26.05.510.0CÐ ÔTÔ 18B18/11/2000ThắngTrần Trung030218119939

0.00.00.00.0CÐ ÔTÔ 18B08/04/1999ThểMai Văn030218120040

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B09/04/2000ThiệnNguyễn Đăng030218120241

4.14.05.01.0CÐ ÔTÔ 18B25/03/2000ThốngTrần Nhất030218120642

4.55.02.510.0CÐ ÔTÔ 18B17/12/2000TrườngNguyễn Nhật030218121643

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B20/04/2000TrườngVũ Lê Quang030218122044

5.15.05.54.0CÐ ÔTÔ 18B03/10/2000TuấnNguyễn Hoàng Anh030218122245

5.86.04.510.0CÐ ÔTÔ 18B14/09/2000ViệtTrần Anh030218122646

5.05.04.57.0CÐ ÔTÔ 18C04/08/2000ÂnVũ Quang Hồng030218123647

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18C11/05/1999HảiLê Thanh030218125848

4.84.04.510.0CÐ ÔTÔ 18C28/1/2000HiếuPhan Trường030218127049

4.85.04.07.0CÐ ÔTÔ 18C04/08/2000KhoaĐoàn Tuấn030218128350

4.73.05.510.0CÐ ÔTÔ 18C19/05/2000LộcĐỗ Tấn030218128951

5.25.05.07.0CÐ ÔTÔ 18C18/09/2000MạnhNguyễn Trọng030218129252

4.53.05.010.0CÐ ÔTÔ 18C04/05/2000NamNguyễn Hoài030218129653

4.53.05.010.0CÐ ÔTÔ 18C28/04/2000PhátTrần Tấn030218130654

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 18C02/11/2000PhươngĐỗ Nam030218131055

5.24.05.510.0CÐ ÔTÔ 18C05/11/2000PhướcHoàng Văn030218131256

4.33.04.510.0CÐ ÔTÔ 18C14/07/2000TháiNguyễn Thành030218132457

0.00.05.51.0CÐ ÔTÔ 18C02/08/2000VỹLê Triệu030218134358
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